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TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá khả năng sinh trưởng, thành phần thân thịt xẻ của 3 tổ 

hợp bò lai hướng thịt giữa bò cái nền Lai Brahman với các giống bò đực Charolais, Droughtmaster và Red 

Angus giai đoạn vỗ béo nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi. Nghiên cứu thực hiện trên 18 bò lai (6 bò/tổ hợp lai) 18 

tháng tuổi, thời gian nuôi 3 tháng. Kết thúc giai đoạn nuôi, 4 bò/tổ hợp lai được mổ để đánh giá năng suất 

thịt. Kết quả cho thấy, các tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman, Droughmaster × Lai Brahman và bò 

Red Angus × Lai Brahman có khối lượng lúc 21 tháng tuổi lần lượt là 523,7; 465 và 484 kg/con, tăng khối 

lượng trung bình sau 3 tháng nuôi của 3 tổ hợp bò lai lần lượt là 1.282; 1.039 và 1.134 g/ngày. Khối lượng 

thịt xẻ (kg/con) và tỷ lệ thịt xẻ (% khối lượng giết mổ) tương ứng với các tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughmaster × Lai Brahman và bò Red Angus × Lai Brahman lần lượt là 312,6; 275,6 và 

295,5 kg và 60,6; 60,3 và 62,1%; Tỷ lệ thịt tinh của ba tổ hợp bò lai lần lượt tương ứng là 45,2%; 43,9% 

và 42,6%. Trong 3 tổ hợp lai thì xu hướng năng suất thịt xẻ của tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman là 

cao nhất, tiếp đến là bò lai Red Angus × Lai Brahman, thấp nhất là bò lai Droughtmaster × Lai Brahman. 

Các tổ hợp bò lai hướng thịt này nên được nhân rộng tại Quảng Ngãi và các địa phương có điều kiện chăn 

nuôi tương tự. 

Từ khóa: Bò lai, Brahman, Charolais, Droughtmaster, Năng suất thịt, Red Angus, Tăng khối lượng 
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ABSTRACT  

The objective of this study was to determine growth performance, carcass composition of 3 beef 

crossbreds between Brahman crossbred cows and Charolais, Red Angus or Droughtmaster bulls in Quang 

Ngai. A total of 18 crossbred cattle (6 head/crossbred genotype) were used for fattening from 18 to 21 months 

of age. After the fattening period, 4 most representative cattle per genotype were slaughtered to evaluate meat 

performance and carcass composition. The results showed that Charolais × Lai Brahman, Droughtmaster × 

Lai Brahman and Red Angus × Lai Brahman crossbred cattle had a body weight of 523.7, 465.0 and 484.3 

kg at 21 months old, respectively, average daily gain in fattening period of 3 beef crossbred genotypes were 

1282, 1039 and 1134 g/day, respectively. The carcass weight and percentage of Charolais × Lai Brahman, 

Droughmaster × Lai Brahman and Red Angus × Lai Brahman were 312.6, 275.6 and 295.5 kg and 60.6, 60.3 

and 62.1%, respectively. The percentage of meat of three crossbreds was 45.2, 43.9 and 42.6% body weight, 

respectively. Charolais × Lai Brahman had the highest beef performance, then Red Angus × Lai Brahman, 

and last was Droughtmaster × Lai Brahman. These results could be concluded that the three crossbreds should 

be raised in Quang Ngai and other localities with similar farming conditions. 
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1. MỞ ĐẦU 

Trong những năm gần đây, nền kinh 

tế Việt Nam đã có những bước tăng trưởng 

mạnh, mức sống của người dân ngày càng 

được nâng cao dẫn đến tăng cao nhu cầu về 

thịt nói chung và thịt bò chất lượng cao nói 

riêng. Trong hơn 10 năm qua (2008 - 2019), 

đàn bò có xu hướng giảm nhẹ, từ 6,2 triệu 

con (2008) xuống 5,6 triệu con (2019) (Cục 

Chăn nuôi, 2019). Tuy vậy, sản lượng thịt 

bò tăng từ 227 nghìn tấn (2008) lên 349,2 

nghìn tấn (2019), đạt tốc độ tăng trưởng 

4%/năm (Cục Chăn nuôi, 2019). Có được 

kết quả này là nhờ tăng năng suất chăn nuôi 

và tăng khối lượng giết mổ, hệ thống chăn 

nuôi bò thịt đang dịch chuyển mạnh từ chăn 

nuôi quảng canh sang thâm canh, chăn nuôi 

bò thịt trang trại, gia trại đang phát triển 

mạnh. Tỷ lệ bò lai đã tăng cao trong tổng 

đàn, chiếm khoảng 62% (Cục Chăn nuôi, 

2019). Lượng thịt bò hơi tiêu thụ nội địa ở 

nước ta vẫn còn ở mức rất thấp, xoay quanh 

4,0 - 4,5 kg/người và chỉ chiếm khoảng 7-

8% trong tổng lượng thịt tiêu thụ (Cục Chăn 

nuôi, 2019). Điều này đã mở ra nhiều cơ hội 

lớn về thị trường cho các nhà đầu tư phát 

triển chăn nuôi bò thịt theo hướng hàng hóa, 

thâm canh. 

Với mục tiêu phát triển chăn nuôi bò 

thịt chất lượng cao, đáp ứng cho nhu cầu thịt 

bò chất lượng cao đang tăng lên ở trong 

nước, những năm gần đây tinh các giống bò 

chuyên thịt như Charolais, Droughtmaster, 

Red Angus đã được sản xuất hoặc nhập vào 

nước ta khá nhiều và đã tiến hành lai tạo với 

bò cái Lai Zebu. Quảng Ngãi là một trong 

những tỉnh miền Trung đã sử dụng tinh của 

các bò chuyên thịt này lai tạo với đàn bò cái 

lai Zebu nhằm tạo ra các tổ hợp bò lai 

chuyên thịt. Kết quả nghiên cứu bước đầu 

cho thấy bò Lai Brahman khi được phối tinh 

với các giống bò chuyên thịt này có khả 

năng sinh sản tốt (Nguyễn Thị Mỹ Linh và 

cs., 2019). Khả năng sinh trưởng của các tổ 

hợp bò lai này nuôi trong điều kiện nông hộ 

tại Quảng Ngãi khá tốt, tăng khối lượng giai 

đoạn sơ sinh đến 18 tháng đạt 540 - 616 

gam/ngày đêm (Nguyễn Thị Mỹ Linh và 

cs., 2020). Tuy vậy, khả năng sinh trưởng, 

năng suất thịt cũng như thành phần thịt xẻ 

của các con lai được sinh ra từ các tổ hợp bò 

lai này giai đoạn vỗ béo/kết thúc hiện vẫn 

còn chưa được khảo sát đánh giá một cách 

đầy đủ. Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm 

đánh giá sức sản xuất thịt của các tổ hợp bò 

lai hướng thịt được sinh ra từ bò cái Lai 

Brahman phối tinh với bò đực Charolais, 

Droughtmaster và Red Angus nuôi tại tỉnh 

Quảng Ngãi. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 

NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng thí nghiệm  

Thí nghiệm được tiến hành trên 18 bò 

đực lai lúc 18 tháng tuổi, khối lượng lúc 18 

tháng tuổi của các tổ hợp bò lai Charolais × 

Lai Brahman, Droughtmaster × Lai 

Brahman và Red Angus × Lai Brahman lần 

lượt là 408,3; 371,2 và 382,2 kg. Đàn bò 

được sinh ra từ mẹ là bò cái lai 75% 

Brhaman được phối tinh Charolais, Red 

Angus, Droughtmaster và được nuôi trong 

nông hộ đến 18 tháng tuổi trước khi đưa vào 

thí nghiệm. Trước thí nghiệm, bò được tiêm 

phòng vaccine tụ huyết trùng, lở mồm long 

móng và tẩy sán lá gan theo hướng dẫn của 

thú y. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được thiết kế theo kiểu 

ngẫu nhiên hoàn toàn, gồm 3 nghiệm thức 

tương ứng với ba tổ hợp bò lai, mỗi nghiệm 

thức có 6 con. Bò được nuôi cá thể trong 

cùng một dãy chuồng, mỗi ô chuồng có 

máng ăn và máng uống riêng. Sơ đồ bố trí thí 

nghiệm được thể hiện ở Bảng 1. 
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Bảng 1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm vỗ béo bò 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp lai 

Charolais x Lai 

Brahman 

Droughtmaster x 

Lai Brahman 

Red Angus x 

Lai Brahman 

Số lượng bò (con) 6 6 6 

Tuổi (tháng) 18 18 18 

Thời gian nuôi thích nghi (ngày) 15 15 15 

Thời gian vỗ béo (ngày) 90 90 90 

Phương thức nuôi Nuôi nhốt Nuôi nhốt Nuôi nhốt 

Khẩu phần ăn 

Thức ăn tinh (kg vật chất khô theo % 

khối lượng cơ thể) 
1,2  1,2  1,2  

Rơm  Ăn tự do Ăn tự do Ăn tự do 

Cỏ voi (kg/con/ngày) 20 - 25 20 - 25 20 - 25 

2.3. Thức ăn, khẩu phần thí nghiệm 

Thức ăn thô bao gồm: cỏ voi (vật chất 

khô (VCK): 20,2%, protein thô (CP): 

8,71%, mỡ thô (EE): 2,1%, NDF: 64,3%, 

ADF: 30,2% và khoáng 7,4% theo VCK) và 

rơm lúa khô (VCK: 87,5%, CP: 5,4%, EE: 

2,20%, NDF: 70,1%, ADF: 39,7% và 

khoáng 15,4% theo VCK). Cỏ voi được thu 

cắt hàng ngày tại vườn cỏ của trang trại và 

được băm ngắn trước khi cho bò ăn. 

Thức ăn tinh (theo VCK): Được phối 

trộn hàng ngày trước khi cho bò ăn, từ các 

nguyên liệu là vỏ lạc khô (10%), bã bia ướt 

(30%), bã đậu nành ướt (20%), cám gạo 

(20%) và bột ngô (20%). Thành phần hoá 

học của thức ăn tinh (theo VCK) gồm VCK: 

26,85%, CP: 16,2%, EE: 8,3%, NDF: 

35,82%, ADF: 23,86% và khoáng: 4,21%. 

Bò được cho ăn theo từng cá thể, thức 

ăn tinh được chia thành 2 bữa, cho bò ăn vào 

lúc 7.00 giờ và 14.00 giờ. Cỏ voi được cho 

ăn hạn chế từ 20 - 25 kg tươi/con và cho ăn 

1 lần vào lúc 10.00 giờ. Rơm được cho ăn 

tự do vào ban đêm. Nước uống được cung 

cấp đầy đủ, thường xuyên để bò uống tự do. 

Hàng ngày chuồng trại được vệ sinh sạch sẽ. 

2.3. Chỉ tiêu và phương pháp thu thập số 

liệu 

Lượng ăn vào và hệ số chuyển hoá 

thức ăn (HSCHTA): Hàng ngày cân lượng 

thức ăn cho ăn và lượng thức ăn dư thừa của 

từng loại thức ăn trước khi cho ăn loại thức 

ăn tiếp theo. Mẫu thức ăn (cả loại cho ăn và 

dư thừa) được sấy khô ở 1050C để xác định 

hàm lượng chất khô dùng để tính lượng vật 

chất khô ăn vào.  

Tăng khối lượng bò: Bò được cân 

hàng tháng, trước khi cho ăn (07 giờ sáng) 

cân liên tục 3 ngày lúc bắt đầu và kết thúc 

thí nghiệm để xác định tăng khối lượng 

trong giai đoạn thí nghiệm. Khối lượng tại 

mỗi thời điểm là kết quả trung bình khối 

lượng của 3 ngày cân liên tiếp.  

Xác định năng suất thịt: Năng suất 

thịt được đánh giá theo hướng dẫn của Đinh 

Văn Cải (2007). Sau khi kết thúc thí nghiệm 

4 con bò/tổ hợp lai được mổ khảo sát để 

đánh giá năng suất thịt. Các chỉ tiêu đánh 

giá bao gồm khối lượng giết mổ; khối lượng 

và tỷ lệ thịt xẻ; khối lượng và tỷ lệ thịt tinh; 

khối lượng và tỷ lệ xương; khối lượng và tỷ 

lệ mỡ; diện tích mắt thịt. Thịt tinh được xếp 

vào các nhóm gồm: thịt loại 1 (thịt của hai 

đùi sau, thăn lưng, thăn chuột), thịt loại 2 

(thịt của hai đùi trước, thịt cổ và thịt ở vùng 

ngực) và thịt loại 3 (thịt phần bụng, hai bên 

sườn và một số phần lọc ra từ thịt loại 1 và 

loại 2). Diện tích mắt thịt được xác định trên 

lát cắt cơ thăn ở vị trí giữa xương sườn 11 

và 12. 
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2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

 Số liệu theo dõi được quản lý trên 

phần mềm Microsoft Excel 2010 và phân 

tích bằng phần mềm SPSS 20.0. Các chỉ tiêu 

được xử lý và đánh giá bằng các tham số 

thống kê trung bình, độ lệch chuẩn. Mô hình 

phân tích phương sai như sau: 

yij =μ+Ci+ eij 

 Trong đó: yij=biến phụ thuộc; Ci= 

ảnh hưởng của tổ hợp lai i (i = 1, 2., 3); eij = 

sai số ngẫu nhiên (j= 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 Khi giá trị p của phân tích phương sai 

<0,05, kiểm tra Turkey được sử dụng để 

kiểm tra sự sai khác giữa các cặp nghiệm 

thức.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Lượng thức ăn ăn vào và tăng khối 

lượng của các tổ hợp bò lai 

Kết quả theo dõi lượng thức ăn ăn 

vào của các tổ hợp bò lai hướng thịt được 

trình bày ở Bảng 2. Bảng 2 cho thấy, tổng 

lượng thức ăn ăn vào tính theo kg 

VCK/con/ngày có sự khác nhau giữa ba tổ 

hợp bò lai (p<0,05). Lượng VCK ăn vào ở 

các tổ hợp bò lai Charolais x Lai Brahman, 

Droughtmaster x Lai Brahman, và Red 

Angus x Lai Brahman lần lượt là 10,33; 

9,50 và 9,86 kg/con/ngày. Lượng VCK ăn 

vào tính theo % khối lượng cơ thể (%LW) 

ở tổ hợp bò lai Charolais × Lai Brahman 

thấp hơn so với hai tổ hợp bò lai còn lại 

(p<0,05), trong khi đó không có sự khác biệt 

về lượng thu nhận thức ăn giữa tổ hợp bò lai 

Red Angus × Lai Brahman và bò lai 

Droughtmaster × Lai Brahman (p>0,05). 

Lượng VCK ăn vào của ba tổ hợp bò lai là 

phù hợp với khuyến cáo của Kearl (1982) 

cho bò thịt nuôi tại các nước đang phát triển 

vùng nhiệt đới. Theo McDonald và cs. 

(1995) thì lượng thu nhận chất khô của bò 

thịt được ước tính khoảng 2,2% khối lượng 

sống (LW). Các kết quả theo dõi khi nuôi 

vỗ béo bò Lai Sind, Brahman x Lai Sind, bò 

Droughtmaster của một số nghiên cứu trong 

nước cho biết lượng chất khô bò thu nhận từ 

2,0 - 3,2% LW (Ba và cs, 2008; Nguyễn 

Quốc Đạt và cs, 2008; Vũ Chí Cương và cs, 

2007). Trong thí nghiệm này, tỷ lệ thức ăn 

tinh thu nhận trong khẩu phần ăn của bò khá 

đồng đều ở các nghiệm thức (49,9 - 52,2% 

VCK ăn vào). Lượng thức ăn tinh, protein 

và năng lượng thu nhận hằng ngày của bò ở 

các lô thí nghiệm có sự sai khác có ý nghĩa 

thống kê (p<0,05). Sở dĩ, có sự khác nhau 

này là do khối lượng cơ thể của các tổ hợp 

bò lai khác nhau là khác nhau. Lượng thức 

ăn thô ăn vào không có sự sai khác giữa các 

tổ hợp bò lai (p>0,05), dao động từ 4,81 đến 

5,15 kg VCK/ngày. 

Hệ số chuyển hóa thức ăn không có 

sự sai khác giữa ba tổ hợp bò lai (p>0,05). 

Kết quả này có thể là do số mẫu trong 

nghiên cứu ở mỗi tổ hợp lai ít (n=6) và có 

sự biến động lớn giữa các lần lặp lại. Tuy 

nhiên, xét về giá trị tuyệt đối tổ hợp bò lai 

Charolais × Lai Brahman là thấp nhất (8,12 

kg VCK/kg TKL), trong khi đó ở tổ hợp bò 

lai Red Angus × Lai Brahman và 

Droughtmaster × Lai Brahman lần lượt là 

8,73 và 9,19 kg VCK/kg TKL. Kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi nằm trong khoảng 

giá trị khuyến cáo của Kearl (1982), ARC 

(1984), NRC (1984) và AFRC (1993) với 

hệ số chuyển hóa thức ăn dao động trong 

khoảng 7,1 - 10,41. Văn Tiến Dũng (2012) 

thực hiện nuôi vỗ béo bò đực 

Droughtmaster × Lai Sind, Red Angus × 

Lai Sind và Limousin × Lai Sind từ 21 đến 

24 tháng tuổi có hệ số chuyển hóa thức ăn 

lần lượt là 11,85; 10,2 và 10,42. So với kết 

quả của Văn Tiến Dũng (2012) thì hệ số 

chuyển hóa thức ăn của các nhóm bò lai 

trong thí nghiệm này thấp hơn, nhưng cao 

hơn so với kết quả của Phạm Thế Huệ 

(2010) với hệ số chuyển hóa thức ăn của bò 

Brahman × Lai Sind và Charolais × Lai Sind 

nuôi vỗ béo 18 - 21 tháng tuổi lần lượt là 7,42 

và 7,18. Nguyễn Quốc Đạt và cs. (2008), vỗ 

béo bò Lai Sind, Brahman và Droughtmaster 

thuần ở độ tuổi 18 - 21 tháng, cho biết hệ số 

chuyển hóa thức ăn 6,29 - 8,73. Phạm Văn 
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Quyến (2009) cho biết hệ số chuyển hóa thức 

ăn của bò Droughtmaster thuần, 

Droughtmaster × Lai Sind, Charolais × Lai 

Sind vỗ béo ở độ tuổi 15 - 18 tháng lần lượt 

là 7,03; 8,0 và 6,20. Cortese và cs. (2019) cho 

biết khi bò đực Charolais được nuôi vỗ béo 

lúc 13 - 16 tháng tuổi có lượng VCK ăn vào 

hằng ngày là 10,8 kg/ngày có hệ số chuyển 

hóa thức ăn là 8,37. Sở dĩ có sự khác nhau 

này là (1) các nhóm bò lai có giống bò mẹ 

khác nhau, (2) nguồn thức ăn và thành phần 

thức ăn sử dụng để vỗ béo khác nhau, (3) lứa 

tuổi đưa vào vỗ béo khác nhau.  

Bảng 2. Lượng thức ăn ăn vào, tăng khối lượng và hệ số chuyển hoá thức ăn (Trung bình ± 

Độ lệch chuẩn) của bò thí nghiệm trong giai đoạn vỗ béo 18 - 21 tháng tuổi  

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p Charolais x Lai 

Brahman 

Droughtmaster x 

Lai Brahman 

Red Angus x Lai 

Brahman 

Tổng thức ăn ăn vào (kg 

VCK/con/ngày) 
10,33a  ±  0,37  9,50b ± 0,42 9,86ab ± 0,54 0,019 

Lượng VCK ăn vào (% LW) 2,30a ± 0,02 2,36b ± 0,03 2,36b ± 0,04 0,022 

Lượng TĂ tinh ăn vào 

(kgVCK/ngày) 
5,18a  ± 0,21 4,69b ± 0,24 4,92ab ± 0,35 0,023 

Lượng TĂ thô ăn vào (kg 

VCK/ngày) 
5,15 ± 0,17 4,81 ± 0,23 4,94 ± 0,21 0,120 

HSCHTA  8,12 ± 0,76 9,19 ± 0,97 8,73 ± 0,65 0,102 

KL bò ban đầu (kg) 408,3a  ± 17,4 371,2b ± 22,9 382,2ab ± 27,6 0,037 

KL bò kết thúc (kg) 523,7a  ± 18,9 465,0b ± 27,5 484,3b ± 31,3 0,005 

TKL 18-21 tháng tuổi 

(gam/ngày) 
1282a  ± 124 1039b ± 113 1134b ± 92 0,006 

HSCHTA: Hệ số chuyển hóa thức ăn; TKL: tăng khối lượng; VCK: Vật chất khô; TKL: Tăng khối 

lượng cơ thể; TĂ: Thức ăn; ME: Năng lượng trao đổi; TKL: tăng khối lượng; a,b Trong cùng hàng có 

các  chữ cái khác nhau thì sai khác có ý nghĩa  thống kê (p<0,05). 

Khối lượng và tốc độ tăng khối lượng 

của bò được trình bày ở Bảng 2. Khối lượng 

của bò lúc bắt đầu thí nghiệm (18 tháng 

tuổi) nằm trong khoảng 371,2 - 408,3 kg và 

có sự sai khác thống kê giữa các tổ hợp bò 

lai (p<0,05). Sau khi kết thúc 3 tháng nuôi 

thì khối lượng bình quân ở tổ hợp bò lai với 

đực Charolais (523,7 kg/con) lớn hơn bò lai 

với đực Red Angus (484,3 kg/con) và bò lai 

với đực Droughmaster (465,0 kg/con). Khối 

lượng của tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman cao hơn và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với hai tổ hợp bò lai còn lại 

(p<0,05), trong khi đó không có sự sai khác 

thống kê giữa tổ hợp bò lai Red Angus × Lai 

Brahman và Droughtmaster × Lai Brahman 

về khối lượng kết thúc giai đoạn vỗ béo 

(p>0,05).  

Tăng khối lượng (TKL) tuyệt đối của 

các tổ hợp lai khá cao 1039 - 1282 

gam/con/ngày. Tăng khối lượng của tổ hợp 

bò lai Charolais × Lai Brahman cao hơn có 

ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với hai tổ hợp 

bò lai Red Angus × Lai Brahman và 

Droughtmaster × Lai Brahman. Tuy nhiên, 

tổ hợp bò lai Red Angus × Lai Brahman và 

Droughtmaster × lai Brahman thì không có 

sự khác nhau về thống kê (p>0,05).  

Tăng khối lượng trong giai đoạn vỗ 

béo tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như khác 

nhau về tổ hợp bò lai, chất lượng thức ăn và 

phương thức nuôi dưỡng, chăm sóc, quản 

lý. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cao 

hơn các kết quả của Trương La và cs. (2017) 

trên bò lai Brahman × Lai Sind, 

Droughtmaster × Lai Sind và Red Angus × 

Lai Sind nuôi tại Lâm Đồng từ 18 đến 21 

tháng tuổi với TKL trung bình lần lượt là 

801, 833 và 882 gam/con/ngày. Phạm Thế 

Huệ và cs. (2009) cho biết khi nuôi vỗ béo 

bò lai Brahman × Lai Sind, Charolais × Lai 

Sind từ 18 đến 21 tháng tuổi TKL đạt từ 876 
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đến 989 gam/con/ngày. Tăng khối lượng 

bình quân giai đoạn vỗ béo của bò Lai Sind, 

Brahman × Lai Sind và Red Angus × Lai 

Sind nuôi tại Tây Ninh lần lượt là 689, 914 

và 953 gam/con/ngày (Phạm Văn Quyến và 

cs., 2019). Tăng khối lượng bò lai Red 

Angus × Lai Sind nuôi vỗ béo từ 21 đến 24 

tháng bình quân là 953 gam/con/ngày (Văn 

Tiến Dũng, 2012). Bò Lai Sind, Brahman và 

Droughtmaster vỗ béo từ 18 đến 21 tháng 

cho TKL từ 952 đến 1552 gam/con/ngày, và 

cao nhất ở bò thuần Droughtmaster 

(Nguyễn Quốc Đạt và cs., 2008). Vũ Chí 

Cương và cs. (2007) cho biết nuôi bò lai 

Brahman × Lai Sind giai đoạn 18 - 21 tháng 

tuổi cho TKL 732 - 845 gam/con/ngày. Và 

kết quả của chúng tôi tương đương với các 

kết quả nghiên cứu Bartoň và cs. (2006) cho 

biết TKL của bò Angus thuần và Charolais 

thuần lần lượt là 1170 và 1428 gam/ngày 

khi vỗ béo ở giai đoạn 14 – 17 tháng tuổi. 

Cortese và cs. (2019) cho biết khi bò đực 

Charolais được nuôi vỗ béo 13 – 16 tháng 

tuổi có lượng VCK ăn vào hằng ngày là 10,8 

kg/ngày và TKL trung bình là 1300 

gam/ngày. Kết quả thí nghiệm các tổ hợp bò 

lai giữa bò cái Lai Brahman với các giống 

bò đực Charolais, Red Angus và 

Droughtmaster dựa trên nguồn thức ăn sẵn 

có ở Quảng Ngãi với tỷ lệ thức ăn tinh trong 

khẩu phần xấp xỉ 50% (theo VCK) và hàm 

lượng protein thô khoảng 12,10 - 12,23% đã 

cho tăng khối lượng cao (1039 - 1282 

gam/con/ngày). Điều này đã mở ra nhiều 

triển vọng lớn cho phát triển ngành chăn 

nuôi bò thịt Việt Nam. 

3.2. Năng suất và thành phần thân thịt 

của các nhóm bò lai 

Kết quả theo dõi năng suất thịt và 

thành phần thân thịt của các tổ hợp bò lai 

được trình bày ở bảng 3. Qua bảng 3 cho 

thấy, khối lượng giết mổ trung bình của bò 

lai Charolais × Lai Brahman là cao nhất, 

tiếp đến là bò lai Red Angus × Lai Brahman 

và bò lai Droughtmaster × Lai Brahman 

(p<0,05), trật tự này cũng tương tự khi so 

sánh khối lượng thịt xẻ của các tổ hợp bò lai 

(p<0,05). Tỷ lệ thịt xẻ (% khối lượng giết 

mổ) của ba tổ hợp bò lai không có sự sai 

khác thống kê (p>0,05), tương ứng lần lượt 

là 60,6; 60,3 và 62,1%. Kết quả này cao hơn 

trong các nghiên của Trương La (2018) khi 

thực hiện trên các tổ hợp bò lai Brahman × 

Lai Sind, Limousin × Lai Sind và 

Droughtmaster × Lai Sind ở Đăk Lăk có tỷ 

lệ thịt xẻ lần lượt là 49,7; 53,3 và 51,4%. 

Tương tự, Trương La (2017) nghiên cứu 

trên các tổ hợp bò lai Brahman × Lai Sind, 

Droughtmaster × Lai Sind và Red Angus × 

Lai Sind ở Lâm Đồng có tỷ lệ thịt xẻ lần 

lượt là 50,8; 52,4 và 54,7%. Phạm Văn 

Quyến (2001) cho biết tỷ lệ thịt xẻ ở bò 

Charolais × Lai Sind, Hereford × Lai Sind, 

Simmental × Lai Sind và Red Sind × Lai 

Sind được giết mổ lúc 18 tháng tuổi tương 

ứng lần lượt là 56,32; 54,74, 48,33 và 

44,62%. Tác giả cũng có nhận xét bò lai 

Charolais có khối lượng giết mổ lớn và tỷ lệ 

thịt xẻ đạt cao nhất so với các tổ hợp bò lai 

trong cùng điều kiện nuôi dưỡng. Phạm Văn 

Quyến và cs. (2019) cho biết bò lai 

Brahman × Lai Sind, Red Angus × Lai Sind 

có tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 48,09 và 52,07%. 

Nogalski và cs. (2018) cho biết đối với bò 

Charolais × Holstein-Friesian được giết mổ 

lúc 18 tháng tuổi đạt khối lượng 539,5 kg có 

tỷ lệ thịt xẻ là 58,7%. Bartoň và cs. (2006) 

nghiên cứu trên bò Angus thuần và 

Charolais thuần được giết mổ lúc 17 tháng 

tuổi đạt khối lượng giết mổ lần lượt là 562,3 

và 620,7 kg có tỷ lệ thịt xẻ lần lượt là 58,0 

và 58,3%. Cortese và cs. (2019) nghiên cứu 

trên bò Charolais thuần được giết mổ lúc 16 

tháng tuổi đạt khối lượng 484 kg có tỷ lệ thịt 

xẻ 60,7%. 
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Bảng 3. Năng suất và các thành phần thân thịt của ba tổ hợp bò lai (Trung bình ± Độ lệch chuẩn) 

Chỉ tiêu 

Tổ hợp bò lai 

p Charolais x  

Lai Brahman 

Droughtmaster x 

Lai Brahman 

Red Angus x 

Lai Brahman 

Khối lượng giết mổ (kg) 516,0a  ± 13,7 457,0 b ± 21,2 475,3b ± 24,4 0,007 

Khối lượng thịt xẻ (kg) 312,6a ± 13,3 275,6b± 13,5 295,5ab ± 23,3 0,043 

Tỷ lệ thịt xẻ % 60,6 ± 2,0 60,3 ± 1,2 62,1 ± 2,3 0,390 

Khối lượng thịt tinh (kg) 233,2a ± 8,4 200,6b ± 6,7 202,3b ± 12,8 0,002 

Tỷ lệ thịt tinh (%KLGM) 45,2a ± 0,9 43,9ab ± 1,1 42,6b ± 1,5 0,033 

Tỷ lệ thịt loại 1 (% thịt tinh) 48,8 ± 0,4 47,3 ± 1,3 47,7 ± 3,3 0,602 

Tỷ lệ thịt loại 2 (% thịt tinh) 42,5 ± 2,8 43,1 ± 1,4 42,9 ± 1,5 0,917 

Tỷ lệ thịt loại 3 (% thịt tinh) 8,7 ± 2,5 9,6 ± 1,5 9,4 ± 3,4 0,889 

Tỷ lệ mỡ (% KLGM) 4,7a ± 1,6 4,6a ± 0,5 8,1b ± 0,4 0,001 

Tỷ lệ xương (% KLGM) 10,7 ± 0,8 11,8 ± 0,5 11,4 ± 1,2 0,237 

Diện tích mắt thịt (cm2) 93,0 ± 6,1 85,8 ± 9,9 92,4 ± 6,4 0,414 

KLGM: khối lượng giết mổ 

Tỷ lệ thịt tinh của bò lai Charolais × 

Lai Brahman (45,2%) cao hơn 

Droughtmaster × Lai Brahman (43,9%) và 

bò Red Angus × Lai Brahman (42,6%) 

(p<0,05). Tỷ lệ thịt loại 1, 2 và 3 so với khối 

lượng thịt tinh ở cả ba tổ hợp bò lai không 

có sự sai khác thống kê (p>0,05). Nguyễn 

Quốc Đạt và cs. (2008) cho biết tỷ lệ thịt 

tinh của bò Lai Sind, Brahman, 

Droughtmaster tương ứng 40,39; 42,31 và 

45,49%. Trương La (2018) thực hiện 

nghiên cứu ở Đăk Lăk cho biết tỷ lệ thịt tinh 

của bò Brahman × Lai Sind, Limousin x Lai 

Sind và Droughtmaster x Lai Sind được giết 

mổ lúc 20 tháng tuổi lần lượt là 40,5; 45,5 

và 41,6%. Trương La (2017) thực hiện 

nghiên cứu ở Lâm Đồng cho biết tỷ lệ thịt 

tinh, tỷ lệ thịt loại 1, loại 2 của bò Brahman 

x Lai Sind được giết mổ lúc 21 tháng tuổi 

lần lượt là 41,5; 35,2 và 37,5%; tương tự 

trên bò Red Angus × Lai Sind lần lượt là 

44,5; 38,8 và 36,0%; và bò lai 

Droughtmaster × Lai Sind lần lượt là 42,6; 

36,8 và 36,8%. Phạm Văn Quyến và cs. 

(2019) cho biết tỷ lệ thịt tinh của bò 

(Brahman x Lai Sind) và (Red Angus × Lai 

Sind) lần lượt là 38,98 và 42,16%. Phạm 

Văn Quyến (2009) cho biết tỷ lệ thịt tinh 

của bò Droughtmaster thuần, 

Droughtmaster × Lai Sind và Charolais × 

Lai Sind lần lượt là 42,71; 40,96 và 42,96%. 

So với các kết quả trên, kết quả nghiên cứu 

của chúng tôi cao hơn hoặc tương đương. 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi về tỷ lệ 

thịt xẻ và tỷ lệ thịt tinh ở bò lai hướng thịt 

đạt khá cao dao động lần lượt từ 60,3 đến 

62,1%, và 42,6 đến 45,2%. Kết quả này cao 

hơn cả kết quả của Phùng Quang Trường và 

cs. (2018) khi thực hiện nghiên cứu trên bò 

đực F1 BBB (được sinh ra từ bò mẹ HF 

hoặc Zebu và bố là bò BBB) giết mổ lúc 21 

tháng tuổi có tỷ lệ thịt xẻ trung bình là 

52,18% và tỷ lệ thịt tinh là 42,35%. Điều 

này có thể do ngoài ảnh hưởng của các 

giống bò đực thì bò cái sinh sản được nuôi 

trong nông hộ Quảng Ngãi khá tốt (là bò Lai 

Brahman và có tỷ lệ máu Brahman là 75%). 

Ngoài ra, chế độ nuôi dưỡng trong giai đoạn 

vỗ béo ở nghiên cứu này tốt nên khi giết mổ 

bò có thể trạng cao. Mặc dù vậy, kết quả 

nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn kết quả 

của Bartoň và cs (2006) nghiên cứu trên bò 

Angus thuần và Charolais thuần có tỷ lệ thịt 

tinh lần lượt là 47,1 và 47%. Tuy nhiên, tỷ 

lệ thịt loại 1 của bò Angus thuần và 

Charolais thuần lần lượt là 39,19; 41,01%; 

tỷ lệ thịt loại 2 lần lượt là 41,99; 39,56%, 

tức là thấp hơn tỷ lệ thịt loại 1, 2 trong 

nghiên cứu của chúng tôi.  

Diện tích mắt thịt ở 3 cặp bò lai 

Charolais × Lai Brahman, bò lai 

Droughtmaster × Lai Brahman và bò lai 

Red Angus × Lai Brahman không sai khác 

thống kê (p>0.05), tương ứng 93,0; 85,8 và 

92,4 cm2. Dinh Van Dung và cs. (2019) cho 

biết diện tích mắt thịt ở vị trí giữa xương 

sườn 12 và 13 của bò lai Brahman nuôi vỗ 

béo có diễn biến 75,6 - 87 cm2. Nogalski và 

https://www.tandfonline.com/author/Nogalski%2C+Zenon
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cs. (2018) cho biết đối với bò Charolais × 

Holstein-Friesian được giết mổ lúc 18 tháng 

tuổi đạt khối lượng 539,5 kg có diện tích 

mắt thịt tại vị trí giữa xương sườn 10 và 11 

là 93,6 cm2. Bartoň và cs. (2006) cho biết 

diện tích mắt thịt ở vị trí giữa xương sườn 

số 8 và 9 của bò Angus thuần và Charolais 

thuần được giết mổ lúc 17 tháng tuổi là 

100,1 và 106,5 cm2. Phạm Văn Quyến 

(2009) cho biết diện tích mắt thịt tại ví trí 

xương sườn 12 và 13 của bò Droughtmaster 

thuần nhập nội, bò lai Droughtmaster × Lai 

Sind và bò lai Charolais × Lai Sind giết mổ 

lúc 18 – 21 tháng lần lượt là 115,33; 111,05 

và 127,67cm2. Sở dĩ có các kết quả khác 

nhau là có thể do (1) bò được sinh ra từ các 

giống bò mẹ khác nhau, (2) tuổi giết mổ 

khác nhau và vị trí xác định diện tích mắc 

thịt khác nhau. 

Như vậy, các chỉ tiêu về khối lượng 

giết mổ, tỷ lệ thịt xẻ, tỷ lệ thịt tinh của ba tổ 

hợp bò lai hướng thịt trong thí nghiệm của 

chúng tôi được cải tiến đáng kể so với các 

nghiên cứu trước đây. Điều này phản ánh 

chất lượng con giống và điều kiện chăm sóc 

nuôi dưỡng tốt cũng như sự tương thích 

giữa 2 yếu tố này trong hệ thống chăn nuôi 

bò thịt ở Quảng Ngãi. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Kết luận 

Các tổ hợp bò lai Charolais × Lai 

Brahman, Droughtmaster × Lai Brahman và 

bò Red Angus × Lai Brahman được vỗ béo 

giai đoạn 18 - 21 tháng tuổi cho khối lượng 

trung bình lúc 21 tháng tuổi lần lượt là 

523,7; 465,0 và 484,3 kg/con. Tăng khối 

lượng trung bình qua 3 tháng vỗ béo của bò 

lai Charolais × Lai Brahman (1282 g/ngày) 

cao hơn bò lai Droughtmaster × Lai 

Brahman (1039 g/ngày) và bò Red Angus × 

Lai Brahman (1134 g/con/ngày). Tỷ lệ thịt 

xẻ không sai khác có ý nghĩa thống kê 

nhưng tỷ lệ thịt tinh của bò lai Charolais × 

Lai Brahman (45,2%) cao hơn bò 

Droughtmaster × Lai Brahman (43,9%) và  

bò Red Angus × Lai Brahman (42,6%).  

4.2. Kiến nghị 

Nên tiếp tục nghiên cứu chất lượng 

thịt để có đánh giá toàn diện sức sản xuất 

thịt của 3 tổ hợp lai hướng thịt này trong 

điều kiện nông hộ Quảng Ngãi và từ đó có 

chính sách nhân rộng, phát triển ra các vùng 

có điều kiện tương tự. 
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